
Môn/nhóm: Đồ án kiến trúc dân dụng 2

STT Mã Sinh Viên Họ Tên Sinh Viên Lớp GVHD Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

1 2002566 Nguyễn Hải Bằng 66KD3

2 2004166 Đỗ Văn Dũng 66KD3

3 2000266 Vũ An 66KD1

4 2000466 Đỗ Nam Anh 66KD1

5 2001862 Nguyễn Đức Anh 62KD2

6 2033462 Phạm Thị Thúy Thanh 62QH

7 2001563 Nguyễn Minh Ngọc Anh 63KD2

8 2004163 Trần Việt Cường 63KD6

9 2004763 Nguyễn Tuấn Dũng 63QH2

10 2008463 Phạm Lê Huỳnh Đức 63NT

11 2014263 Hà Tiến Huy 63NT

12 2031263 Nguyễn Minh Thành 63NT

13 2102563 Trần Hải Nam 63QH1

14 2202663 Trần Minh Hoàng 63KD2

15 2009164 Bùi Minh Hiếu 64KD5

16 2023464 Nguyễn Cao Sơn 64KD2

17 2101964 Trần Đức Mạnh 64QH

18 2204564 Mai Thu Huyền 64KD4

19 2205764 Lê Phạm Linh My 64KD2

20 2009465 Lã Minh Hiếu 65KSKDF

21 2015965 Nguyễn Thành Long 65KSKD1

22 2020265 Hoàng Thị Yến Nhi 65QH

23 2026765 Vũ Hải Triều 65KD5

24 2201065 Trần Ngọc Duy Anh 65QH

25 2201265 Phạm Xuân Bách 65KSKD2

26 2203865 Dương Quốc Huy 65KSKD1

27 2205365 Đỗ Hải Nam 65KSKD1

28 3000165 Quách Dương Nam Khánh 65KD3

29 2010067 Nguyễn Quang Trung 67KD4

30 3000667 Đỗ Việt Hùng 67KD2

31 2018367 Trần Quang Khải 67KD3

32 2025767 Ngô Thị Minh Phương 67KD3

33 2033667 Nguyễn Anh Quân 67KD4

34 2004667 Nguyễn Mạnh Duy Anh 67KD3

Tuần 1 
(30/12/2024)

Kết thúc tuần 7 
(23/3/2025)

Nộp đồ án vào 
14h00, chiều thứ Sáu 

của tuần thể hiện, 
ngày 28/3/2025 tại 

VP Bộ môn P509.A1

Nguyễn Mạnh Trí 0903451088. 
(Đồ án làm việc 9h sáng thứ 5 
hàng tuần tại phòng 509A1. 

Sinh viên liên hệ trực tiếp bằng 
điện thoại hoặc qua email 

trinm@huce.edu.vn. Giảng viên 
KHÔNG trả lời tin nhắn Zalo, 

SMS)

Cô Nguyễn Ngọc Hương 0859 
711 111

  Thầy Lê Tiến Thuận            
0848 779 933

Thầy Ngô Việt Anh 0985888238



35 2028367 Vũ Minh Hùng 67KD3

36 2009467 Lưu Thị Diệu Hiền 67KD3

37 2025567 Võ Trần Xuân Phúc 67KD3

38 011828 Hoàng Kim Đức B28KD

39 2010368 Hoàng Trung Hiếu 68KD3

40 2023568 Phạm Bảo Phúc 68KD4

41 2008168 Hà Anh Đức 68KD4

42 2021468 Vũ Thành Nam 68KD4

43 2011968 Bùi Huy Hùng 68KD1

44 2016268 Lê Tấn Kỳ 68KD6

45 012629 Nguyễn Việt Sơn B29KD

46 012930 Lê Quốc Thắng B30QH

47 2117369 Nguyễn Quang Thỏa 69KDQH

Cô Nguyễn Hồng Hương 
0982000227


